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ỦY BAN NHÂN DÂN  TỈNH ĐẮK NÔNG 

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ 

 

Biểu mẫu 2a 

TỔNG HỢP KẾT QUẢ TIẾP CÔNG DÂN 

(Số liệu tính từ ngày 16/12/2018 đến ngày 15/6/2019) 

                                                                                         

Đơn 

vị 

Tiếp thường xuyên Tiếp định kỳ và đột xuất của Lãnh đạo Nội dung tiếp công dân (số vụ việc) 
Kết quả qua tiếp dân 

(số vụ việc) 

Ghi 

chú 

Tiếp định kỳ và đột xuất của thủ trưởng 

Lư

ợt 

Ngườ

i 

Vụ việc Đoàn đông người 

Lượt Người 

Vụ việc Đoàn đông người Khiếu nại Tố cáo 

Phản  

ánh, 

kiến 

nghị, 

khác 

Chưa 

được 

giải 

quyết 

Đã được giải 

quyết 

Lượt Người 

Vụ việc Đoàn đông người 

Cũ 

Mới 

phát 

sinh 

Số 

đoàn 
Người 

Vụ việc 

Cũ 

Mới 

phát 

sinh 

Số 

đoàn 
Người 

Vụ việc Lĩnh vực hành chính 

Lĩnh 

vực 

tư 

pháp 

Lĩnh 

vực 

CT, 

VH, 

XH 

khác 

Lĩnh 

vực 

hình 

chính 

Lĩnh 

vực 

tư 

pháp 

Tham 

nhũng 

Chưa 

có 

QĐ 

giải 

quyết 

Đã 

có 

QĐ 

giải 

quyết 

(lần 

1, 2, 

cuối 

cùng) 

Đã 

có 

bản 

án 

của 

Tòa 

Cũ 

Mới 

phát 

sinh 

Số 

đoàn 
Người 

Vụ việc 

Cũ 

Mới 

phát 

sinh 

Cũ 

Mới 

phát 

sinh 

Về 

tranh 

chấp, 

đòi 

đất 

cũ, 

đền 

bù, 

giải 

tỏa... 

Về 

chính 

sách 

Về 

nhà, 

tài 

sản 

Về 

chế 

độ 

CC

VC 

Cũ 

Mới 

phát 
sinh 

MS 1 0 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 

 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Tổng 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

                           Đăk Nông, Ngày  12 tháng 6 năm 2019 
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ỦY BAN NHÂN DÂN  TỈNH ĐẮK NÔNG 

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ 

 

 

 

TỔNG HỢP KẾT QUẢ XỬ LÝ ĐƠN THƯ KHIẾU NẠI, TỐ CÁO 

(Số liệu tính từ ngày 16/12/2018 đến ngày 15/6/2019) 

 

Đơn 

vị 

Tiếp nhận Phân loại đơn khiếu nại, tố cáo (số đơn) 

Đơn 

khác 

(kiến 

nghị, 

phản 

ánh, 

đơn 

nặc 

danh) 

Kết quả xử lý đơn khiếu nại, tố cáo 

Ghi 

chú 
Tổng 

số 

đơn 

Đơn tiếp nhận 

trong kỳ 

Đơn kỳ trước 

chuyển sang 

Đơn 

đủ 

điều 

kiện 

xử 

lý 

Theo nội dung 
Theo thẩm quyền 

giải quyết 

Theo trình tự giải 

quyết 

Số văn 

bản 

hướng 

dẫn 

Số đơn 

chuyển 

cơ 

quan 

có 

thẩm 

quyền 

Số công 

văn đôn 

đốc việc 

giải 

quyết 

Đơn thuộc 

thẩm quyền 
Khiếu nại Tố cáo 

Của 

các 

cơ 

quan 

hành 

chính 

các 

cấp 

Của 

cơ 

quan 

quan 

tư 

pháp 

các 

cấp 

Của 

cơ 

quan 

Đảng 

Chưa 

được 

giải 

quyết 

Đã 

được 

giải 

quyết 

lần 

đầu 

Đã 

được 

giải 

quyết 

nhiều 

lần 

Đơn có 

nhiều 

người 

đứng 

tên 

Đơn 

một 

người 

đứng 

tên 

Đơn có 

nhiều 

người 

đứng 

tên 

Đơn 

một 

người 

đứng 

tên 

Lĩnh vực hành chính 

Lĩnh 

vực 

tư 

pháp 

Về 

Đảng 
Tổng 

Lĩnh 

vực 

hành 

chính 

Lĩnh 

vực 

tư 

pháp 

Tham 

nhũng 

Về 

Đảng 

Lĩnh 

vực 

khác 

Khiếu 

nại 
Tố cáo 

Tổng 

Liên 

quan 

đến 

đất 

đai 

Về 

nhà, 

tài 

sản 

Về 

chính 

sách, 

chế 

độ 

CC, 

VC 

Lĩnh 

vực 

CT, 

VH, 

XH 

MS 

1= 

2+3 

+4+5 

2 3 4 5 6 

7= 

8+9+ 

10+1

1 

8 9 10 11 12 13 

14= 

15+1

6+ 

17+1

8+19 

15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 

 0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  

Cộng  0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  

     

 

 

 

 

 

 

 

                    

                                 Đăk Nông, ngày 12  tháng  6  năm 2019 
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ỦY BAN NHÂN DÂN  TỈNH ĐẮK NÔNG 

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ 

 

 

 

     

TỔNG HỢP KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT ĐƠN KHIẾU NẠI 

(Số liệu tính từ ngày 16/12/2018 đến ngày 15/6/2019) 

 

Đơn 

vị 

Đơn khiếu nại thuộc 

thẩm quyền 

Kết quả giải quyết Chấp hành 

thời gian 

giải quyết 

theo quy 

định 

Việc thi hành quyết định giải quyết khiếu nại Ghi 

chú 

Tổng 

số 
đơn 

khiếu 

nại 

Trong đó Đã giải quyết 

Phân tích kết quả (vụ việc) Kiến nghị 

thu  hồi 
cho nhà 

nước 

Trả lại 

cho công 

dân 

Số 
người 

được 

trả lại 
quyền 

lợi 

Kiến nghị 

xử lý hành 

chính 

Chuyển cơ quan điều 

tra, khởi tố 
Tổng 

số 

quyết 
định 

phải 

tổ 
chức 

thực 

hiện 
trong 

kỳ 

báo 
cáo 

Đã 
thực 

hiện 

Thu hồi cho nhà nước Trả lại cho công dân 

Khiếu 

nại 
đúng 

Khiếu 

nại 
sai 

Khiếu 

nại 

đúng 
một 

phần 

Giải 

quyết 
lần 1 

Giải quyết 

lần 2 

Số 

vụ 

Số 

đối 
tượng 

Kết quả 

Số vụ 
việc 

giải 

quyết 
đúng 

thời 

hạn 

Số vụ 
việc 

giải 

quyết 
quá 

thời 

hạn 

Phải thu Đã thu Phải trả Đã trả 

Đơn 

nhận 

trong 
kỳ báo 

cáo 

Đơn 

tồn kỳ 

trước 
chuyển 

sang 

Tổng 

số vụ 
việc 

Số 

đơn 

thuộc 
thẩm 

quyền 

Số vụ 

việc 

thuộc 
thẩm 

quyền 

Số vụ 

việc 

giải 
quyết 

bằng 

QĐ 
hành 

chính 

Số vụ 
việc 

rút 

đơn 
thông 

qua 

giải 
thích, 

thuyết 

phục 

Công 

nhận 

QĐ 
g/q 

lần 1 

Hủy, 

sửa 

QĐ 
g/q 

lần 1 

Tiền 

(Trđ) 

Đất 

(m2) 

Tiền 

(Trđ) 

Đất 

(m2) 

Tổng 

số 
người 

Số 
người 

đã bị 

xử lý 

Số 

vụ 

đã 
khởi 

tố 

Số 

đối 
tượng 

đã 

khởi 
tố 

Tiền 

(Trđ) 

Đất 

(m2) 

Tiền 

(Trđ) 

Đất 

(m2) 

Tiền 

(Trđ) 

Đất 

(m2) 

Tiền 

(Trđ) 

Đất 

(m2) 

MS 1=2+

3 

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 

 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Tổng 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

                       

                                   Đăk Nông, ngày 12  tháng  6 năm 2019 
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ỦY BAN NHÂN DÂN  TỈNH ĐẮK NÔNG 

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ 

 

                                                                                                               Biểu mẫu 2d 

 

TỔNG HỢP KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT ĐƠN TỐ CÁO 

(Số liệu tính từ ngày 16/12/2018 đến ngày 15/6/2019) 

 

Đơn 

vị 

Đơn tố cáo thuộc thẩm 
quyền 

Kết quả giải quyết Chấp hành 
thời gian 

giải quyết 

theo quy 
định 

Việc thi hành quyết định xử lý tố cáo 

Ghi 

chú 

Tố cáo 

tiếp 

Tố cáo 

tiếp 

thuộc 

thẩm 
quyền 

Phân tích kết quả 

giải quyết tố cáo 

tiếp 

Tổng 

số 
đơn tố 

cáo 

Trong đó 
Đã giải 
quyết 

Phân tích kết 
quả (vụ việc) 

Kiến nghị 

thu hồi cho 

Nhà nước 

Trả lại cho 
công dân 

Số 

người 
được 

bảo 

vệ 
quyề

n lợi 

Kiến nghị 

xử lý hành 

chính 

Chuyển cơ quan điều 

tra, khởi tố 

Tổng 

số 
quyết 

định 

phải 
tổ 

chức 

thực 
hiện 

trong 

kỳ 
báo 

cáo 

Đã 

thực 
hiện 

xong 

Thu hồi cho nhà nước Trả lại cho công dân 

Số 
đơn 

Số 

vụ 

việc 

Số 
đơn 

Số 

vụ 

việc 

Tố 

cáo 

đúng 

Tố 

cáo 

sai 

Tố 
cáo 

đúng 

một 
phần 

Số 

vụ 

Số đối 

tượng 

đã 

khởi 

tố 

Kết quả Phải thu Đã thu Phải trả Đã trả 

Đơn 
nhận 

trong 

kỳ 
báo 

cáo 

Đơn 

tồn kỳ 

trước 

chuyển 

sang 

Tổng 

số vụ 

việc 

Số 

đơn 

thuộc 

thẩm 

quyền 

Số vụ 

việc 

thuộc 

thẩm 

quyền 

Tố 

cáo 

đúng 

Tố 

cáo 

sai 

Tố 

cáo 

đúng 

một 

phần 

Tiền 

(Trđ) 

Đất 

(m2) 

Tiền 

(Trđ) 

Đất 

(m2) 

Tổng số 

người 

Số 

ngư

ời 

đã 

bị 

xử 
lý 

Số vụ 

đã 

khởi 
tố 

Số đối 

tượng 

đã 

khởi 

tố 

Số vụ 

việc 

giải 

quyết 

đúng 

thời 
hạn 

Số vụ 

việc 

giải 

quyết 

quá 

thời 
hạn 

Tiền 

(Trđ) 

Đất 

(m2) 

Tiền 

(Trđ) 

Đất 

(m2) 

Tiền 

(Trđ) 

Đất 

(m2) 

Tiền 

(Trđ) 

Đất 

(m2) 

MS 1=2+3 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 

 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Tổng 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

     

                                 Đăk Nông, ngày  12 tháng 6  năm 2019 
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